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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.................................................Lớp:.................... SBD: .............................
I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1: Quan điểm nào dưới đây là sai?
A. Công dân các tôn giáo khác nhau không được kết hôn với nhau.
B. Công dân có quyền theo hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào.
C. Các tôn giáo khác nhau bình đẳng trước pháp luật.
D. Các tôn giáo khác nhau đều được hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
Câu 2: Quyền sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học của công dân thuộc nhóm quyền gì dưới đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân.
B. Quyền học tập của công dân.
C. Quyền tác giả.
D. Quyền được phát triển của công dân.
Câu 3: Cán bộ xã C do nghi ngờ một học sinh lớp 9 lấy cắp xe đạp điện của con mình nên đã bắt nhốt vào phòng làm việc cả ngày và ép em phải nhận tội. Là người biết sự việc, em sẽ làm gì để bảo vệ quyền công dân?
A. Tố cáo hành vi của cán bộ.
B. Đăng tải thông tin lên facebook.
C. Khiếu nại hành vi cán bộ.
D. Coi như không biết.
Câu 4: Hành vi đọc tin nhắn của người khác khi chưa được người đó đồng ý là vi phạm quyền
A. tự do ngôn luận
B. được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 5: Bạn A đủ 18 tuổi. Sau khi học xong THPT bạn mong muốn thực hiện ý định kinh doanh. Bạn A sẽ được thực hiện quyền tự do kinh doanh khi
A. được cha mẹ đồng ý.
B. có thật nhiều tiền.
C. thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
D. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh.
Câu 6: Mục đích của tố cáo là

A. nhằm khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
B. phát hiện, ngăn chặn hành vi trái pháp luật.
C. khôi phục lại danh dự nhân phẩm.
D. răn đe người khác.
Câu 7: Học sinh làm đơn xin phúc khảo kết quả bài thi THPT Quốc gia. Việc làm này dựa trên cơ sở thực hiện

A. quyền học tập.
B. quyền tự do ngôn luận.
C. quyền khiếu nại.
D. quyền tố cáo.
Câu 8: Ông H mất một chiếc nhẫn vàng, nghi ngờ chị A người giúp việc lấy, ông đã báo sự việc trên với công an xã. Công an xã đã bắt giam chị A. Hành động của công an xã đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Câu 9: Nói đến vai trò của pháp luật đối với phát triển kinh tế bền vững của đất nước là nói đến sự tác động của pháp luật đối với lĩnh vực nào?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Phát triển kinh tế đất nước.
C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
D. Các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 10: Kiểm tra môn GDCD, P được điểm 9, còn H được điểm 5. Vì ghen ghét nên H đã bịa đặt, tung tin nói xấu P xem tài liệu trong giờ kiểm tra lên facebook. Nếu là bạn cùng lớp của P và H, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Chia sẽ thông tin đó với mọi người.
B. Khuyên H không nên làm như vậy vì đã xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
C. Coi như không biết vì đây là việc riêng của hai bạn.
D. Xúi dục H tiếp tục nói xấu P.
Câu 11: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện
A. quyền bình đẳng giữa các công dân.
B. quyền bình đẳng giữa các vùng miền.
C. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
D. quyền bình đẳng về quyền lợi.
Câu 12: Anh A cấu kết với kẻ xấu để chia rẽ đồng bào giáo dân. Việc làm này vi phạm quyền nào dưới đây?
A. Quyền tự do dân chủ.
B. Quyền khiếu nại, tố cáo.
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo.
Câu 13: Việc thu hút các nhà khoa học giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?

A. Quyền tham gia quản lí đất nước.
B. Quyền học hỏi kinh nghiệm.

C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền phát triển.

Câu 14: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân bàn, dân làm, dân thực hiện, dân kiểm tra.
B. Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
D. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thực hiện.
Câu 15: Quyền học tập của công dân được quy định trong văn bản nào?
A. Hiến pháp và luật.
B. Hiến pháp, Luật Giáo dục và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.
C. Luật Giáo dục và Điều lệ Trường trung học.
D. Hiến pháp, pháp luật và trong các văn bản của Nhà nước.
Câu 16: Quyền ứng cử được thực hiện bằng hai con đường là
A. trực tiếp và gián tiếp.
B. tự ứng cử và được bầu cử phổ thông.
C. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.
D. bầu cử và được giới thiệu ứng cử.
Câu 17: Chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta không có sự phân biệt giữa dân tộc đa số và thiểu số. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về

A. văn hóa.
B. chính trị.
C. kinh tế.
D. xã hội.
Câu 18: Các dân tộc ở Việt Nam đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là biểu hiện về quyền

A. bình đẳng về phong tục.
B. bình đẳng về văn hóa.
C. bình đẳng về chính trị.
D. bình đẳng về kinh tế.
Câu 19: Công ty A nổi tiếng về sản xuất bánh, kẹo chất lượng cao. Hôm trước thanh tra đã vào kiểm tra và lập biên bản vì công ty A ngoài sản xuất bánh kẹo như đã đăng ký kinh doanh còn sản xuất thêm nước giải khát. Trong trường hợp này công ty A đã
A. không bảo vệ môi trường.
B. không bảo vệ người tiêu dùng.
C. không kinh doanh đúng ngành nghề.
D. không tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.
Câu 20: Việc cử tri tự đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Bỏ phiếu kín.
B. Bình đẳng.
C. Phổ thông.
D. Trực tiếp.
Câu 21: Những công dân nào có quyền thực hiện quyền bầu cử Đại biểu Quốc hội?
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 21 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 19 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
Câu 22: Phát hiện công ty X xả thải gây ô nhiễm môi trường, Thanh đã trình báo với chính quyền. Trong trường hợp này Thanh đã thực hiện quyền
A. khiếu nại.
B. tự do ngôn luận.
C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. tố cáo.
Câu 23: Tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công dân là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 24: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp
A. phạm tội quả tang.
B. phạm tội được hưởng án treo.
C. phạm tội rất nghiêm trọng.
D. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
II/ Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. Em hãy trình bày khái niệm và nội dung quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ? (2 điểm)

Câu 2. Thế nào là quyền học tập của công dân ? Nội dung  quyền học tập ? Là học sinh lớp 12 em cần làm gì để thể hiện quyền học tập của mình và lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai ?(2 điểm).

----------- HẾT ----------
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